
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

Số:        /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày       tháng     năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật 

có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Công văn số 5674/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật 
có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau:

I. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã lập Danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 
01/12/2024 đến hết ngày 10/11/2025, đang còn hoặc sẽ có hiệu lực pháp luật, có 
nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.

(Danh mục chi tiết đính kèm Báo cáo)

II. KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM 
PHÁP LUẬT

1. Các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng 
Tháp thực hiện tự kiểm tra, xử lý

- Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ công; giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và kiểm tra, nghiệm thu 
sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo hình thức đặt hàng đối 
với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền 
hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang.
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- Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 08/7/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định số 40/2025/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý di tích tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, thể thao tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định số 67/2025/QĐ-UBND ngày 04/9/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Tháp.

2. Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

2.1. Đối với Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND 

Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và khoản 3 Điều 
37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền ban hành 
tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh 
giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ 
công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Do đó, Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND được ban hành đúng thẩm quyền.

2.2. Đối với Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND
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Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 10/2025/TT-BVHTTDL quy định: “Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch”.

Do đó, Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND thuộc thẩm quyền ban hành 
của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.3. Đối với các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch gồm: Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 40/2025/QĐ-
UBND, Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND, 
Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND, Quyết 
định số 67/2025/QĐ-UBND

Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở.

Do đó, các Quyết định số 39, 40, 41, 42, 43, 44, 67/2025/QĐ-UBND 
được ban hành đúng thẩm quyền.

3. Nội dung, hình thức của văn bản

3.1. Đối với Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND 

- Nội dung của Quyết định phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách của nhà nước; bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất 
với hệ thống pháp luật.

- Căn cứ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, khoản 3 Điều 37 
Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Công văn số 
351/CĐCXDPL-XDPL ngày 30/6/2023 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng 
pháp luật - Bộ Tư pháp thì các văn bản quy định về “định mức kinh tế - kỹ thuật; 
tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất 
lượng...” của Ủy ban nhân dân tỉnh cần ban hành dưới hình thức văn bản quy 
phạm pháp luật. Do đó, Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND được ban hành dưới 
hình thức văn bản quy phạm pháp luật là phù hợp.

3.2. Đối với Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND 

- Nội dung của Quyết định phù hợp với Thông tư số 10/2025/TT-
BVHTTDL và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước; đảm 
bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.
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- Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh: “Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của từng sở phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực”

Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 10/2025/TT-BVHTTDL quy định: “Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch”.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 
11/2025/QĐ-UBND dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật.

3.3. Đối với các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch gồm: Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 40/2025/QĐ-
UBND, Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND, 
Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND, Quyết 
định số 67/2025/QĐ-UBND

- Nội dung của các Quyết định phù hợp với các Thông tư của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phù 
hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước; đảm bảo tính 
hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Theo Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh: “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo quy định tại 
Nghị định này trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác".

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành các Quyết định quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự 
nghiệpt trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức văn bản quy 
phạm pháp luật.

3.4. Giải trình về hình thức của Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND và 
Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Theo Công văn số 6023/BTP-CTXDVBQPPL ngày 26/9/2025 của Bộ Tư 
pháp về việc trao đổi, giải đáp một số nội dung về Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Nghị định hướng dẫn Luật, các văn bản quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
các chi cục, tổ chức tương đương, các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên 
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môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thuộc trường hợp phải ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật mà được ban hành bằng hình thức văn bản hành chính. 
Tuy nhiên, văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được ban hành 
bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật thì được tiếp tục thực hiện.

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện Quyết định số 
11/2025/QĐ-UBND và các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Khi có sự thay đổi chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch nghiên cứu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản 
hành chính để quy định, đồng thời bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nêu trên theo quy định của Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật.

4. Trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản

4.1. Đối với Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND 

Đảm bảo trình tự, thủ tục xây dựng văn bản theo quy định của Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định hướng dẫn.

4.2. Đối với Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND

Thực hiện đúng quy định về xây dựng văn bản theo trình tự, thủ tục rút 
gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Công văn số 4924/UBND-NC ngày 24/6/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc xây dựng văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được Sở Nội vụ 
thẩm định thống nhất tại Công văn số 2312/SNV-TCCC ngày 30/6/2025 về việc 
thẩm định hồ sơ sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khi 
sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Hồ sơ dự thảo Quyết định đã được gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.

4.3. Đối với các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch gồm: Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 40/2025/QĐ-
UBND, Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND, 
Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND, Quyết 
định số 67/2025/QĐ-UBND
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Thực hiện đúng quy định về xây dựng văn bản theo trình tự, thủ tục rút 
gọn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Công văn số 65/UBND-TH ngày 09/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được Sở Nội vụ 
thẩm định thống nhất tại Công văn số 2312/SNV-TCCC ngày 30/6/2025 về việc 
thẩm định hồ sơ sắp xếp tổ chức bộ máy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khi 
sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

- Hồ sơ dự thảo các Quyết định đã được gửi Sở Tư pháp thẩm định theo 
quy định.

5. Căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày

5.1. Đối với Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND 

- Quyết định được xây dựng trên cơ sở:

+ Nghị định số 32/2019/N Đ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 
phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

+ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

+ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính 
phủ quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; Nghị định số 
71/2022/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 06/2016/NĐ -CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

+ Các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) khác có liên quan.

- Thể thức, kỹ thuật trình bày Quyết định phù hợp với Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật và các nghị định hướng dẫn.

5.2. Đối với Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND

- Quyết định được ban hành trên cơ sở:

+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

+ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 
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thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương;

+ Thông tư số 10/2025/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, 
đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thể thức, kỹ thuật trình bày Quyết định phù hợp với Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật và các nghị định hướng dẫn.

4.3. Đối với các Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch gồm: Quyết định số 39/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 40/2025/QĐ-
UBND, Quyết định số 41/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND, 
Quyết định số 43/2025/QĐ-UBND, Quyết định số 44/2025/QĐ-UBND, Quyết 
định số 67/2025/QĐ-UBND

- Các Quyết định được ban hành trên cơ sở:

+ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

+ Luật Thể dục, thể thao năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thể dục, thể thao năm 2018;

+ Luật Di sản văn hóa năm 2024;

+ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương;

+ Thông tư số 05/2025/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về nhiệm vụ chuyên 
môn của bảo tàng; gửi, lưu giữ hiện vật, tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể, di 
vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản tư liệu; hoạt động nghiên cứu, sưu tầm và tư 
liệu hóa di sản văn hóa phi vật thể cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ 
chức, cá nhân người nước ngoài và hoạt động nghiên cứu, sưu tầm di sản tư liệu; 
chương trình, tài liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhân lực quản 
lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
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+ Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bọ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương;

+ Thông tư số 04/2022/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 7 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;

+ Thông tư số 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương;

+ Thông tư số 15/2022/TT-BVHTTDL ngày 20 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương.

- Thể thức, kỹ thuật trình bày các Quyết định phù hợp với Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định hướng dẫn.

Trên đây là Báo cáo kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp 
luật có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kính gửi Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch./.

Nơi nhận:  
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở VHTTDL;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KGVX (HDiem)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn



DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC HOẶC SẼ CÓ HIỆU LỰC
Có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Thời gian ban hành: từ 01/12/2024 đến 10/11/2025)
(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày        tháng      năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Thời gian

STT Tên loại 
văn bản

Số hiệu văn 
bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung

văn bản Ngày ban 
hành

Thời gian 
có hiệu 

lực

Ghi chú

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ BAN HÀNH
I LĨNH VỰC VĂN HÓA

1. Thông tư 16/2024/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quy định về định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ tổ chức thi, liên hoan, 
triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp 

ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị

30/12/2024 20/02/2025

2. Thông tư 04/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quy định về kiểm kê di sản văn hóa, 
công bố Danh mục kiểm kê di sản 
văn hóa; đưa thêm, di dời, thay đổi 
hiện vật trong di tích; phân loại di 
vật, cổ vật; kho bảo quản di sản tư 

liệu; di sản văn hóa hạn chế sử dụng, 
khai thác và hướng dẫn việc khai 

thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia 
về di sản văn hóa

13/5/2025 01/7/2025

3. Thông tư 05/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quy định chi tiết về nhiệm vụ 
chuyên môn của bảo tàng; gửi, lưu 
giữ hiện vật, tư liệu về di sản văn 

13/5/2025 01/7/2025
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Thời gian

STT Tên loại 
văn bản

Số hiệu văn 
bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung

văn bản Ngày ban 
hành

Thời gian 
có hiệu 

lực

Ghi chú

hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo 
vật quốc gia, di sản tư liệu; hoạt 

động nghiên cứu, sưu tầm và tư liệu 
hóa di sản văn hóa phi vật thể cho 
người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức, cá nhân người nước 
ngoài và hoạt động nghiên cứu, sưu 
tầm di sản tư liệu; chương trình, tài 
liệu, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng cho nhân lực quản lý, bảo vệ 
và phát huy giá trị di sản văn hóa

4. Thông tư 06/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quy định chi tiết một số quy định về 
bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; định 

mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu 
bổ, phục hồi di tích

13/5/2025 01/7/2025

5. Thông tư 09/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quy định về phân cấp, phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực văn 
hóa, thể thao và du lịch

12/6/2025 01/7/2025

6. Thông tư 10/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, 
Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của Phòng Văn hóa - Xã hội 

19/6/2025 01/7/2025
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Thời gian

STT Tên loại 
văn bản

Số hiệu văn 
bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung

văn bản Ngày ban 
hành

Thời gian 
có hiệu 

lực

Ghi chú

thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch
II LĨNH VỰC THỂ THAO

7. Thông tư 15/2024/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

quy định về định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ tập huấn chuyên môn, 
nghiệp vụ cho cộng tác viên thể dục, 

thể thao.

17/12/2024 01/02/2025

8. Thông tư 02/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

quy định về định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ tổ chức các giải thi đấu 

thể thao trong nước và quốc tế do 
Việt Nam đăng cai.

14/4/2025 01/6/2025

9. Thông tư 07/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

quy định về định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ tuyển chọn, huấn luyện 

vận động viên thể thao quốc gia.
20/5/2025 10/7/2025

10. Thông tư 08/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

quy định về định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ phòng, chống doping 

trong hoạt động thể thao.
02/6/2025 25/7/2025

11. Thông tư 14/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 06/2021/TT-BVHTTDL 

ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch quy định tiêu chuẩn phong đẳng 

cấp vận động viên thể thao thành 

03/11/2025 01/01/2026
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Thời gian

STT Tên loại 
văn bản

Số hiệu văn 
bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung

văn bản Ngày ban 
hành

Thời gian 
có hiệu 

lực

Ghi chú

tích cao
III LĨNH VỰC THÔNG TIN – BÁO CHÍ – XUẤT BẢN

12. Thông tư 12/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 32/2021/TT-BTTTT 

ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn thực hiện xuất bản 
phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

28/8/2025 29/8/2025

IV LĨNH VỰC DU LỊCH

13. Thông tư 01/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

quy định về định mức kinh tế - kỹ 
thuật dịch vụ tổ chức thông tin hỗ trợ 

khách du lịch và phát triển du lịch 
cộng đồng.

19/3/2025 15/5/2025

14. Thông tư 11/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 
dịch vụ bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá 
trị tài nguyên du lịch, tổ chức khảo 

sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra 
tài nguyên du lịch, thị trường du lịch

28/8/2025 15/10/2025

V LĨNH VỰC KHÁC 

15. Thông tư 03/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài 
liệu ngành văn hóa, thể thao và du 

lịch
29/4/2025 01/7/2025

16. Thông tư 09/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

quy định về phân cấp, phân định 
thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực văn 
12/6/2025 01/7/2025
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Thời gian

STT Tên loại 
văn bản

Số hiệu văn 
bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung

văn bản Ngày ban 
hành

Thời gian 
có hiệu 

lực

Ghi chú

hóa, thể thao và du lịch.

17. Thông tư 10/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, 
Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Phòng Văn hóa - Xã 
hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

19/6/2025 01/7/2025

18. Thông tư 13/2025/TT-
BVHTTDL

Bộ Văn hoá, Thể 
thao và Du lịch

Quy định về chế độ báo cáo và quản 
lý, sử dụng, khai thác Hệ thống 

thông tin báo cáo của Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch

29/9/2025 15/11/2025

19. Thông tư 64/2025/TT-
BTC Bộ Tài chính

Quy định mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ cho 

doanh nghiệp, người dân.
30/6/2025 01/7/2025

Liên 
quan đến 
lĩnh vực 
xuất bản, 
du lịch 

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

1 Quyết 
định

10/2025/QĐ-
UBND Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành quy định Tiêu chí, tiêu 
chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
công; giám sát, đánh giá, kiểm định 
chất lượng và kiểm tra, nghiệm thu 

25/02/2025 10/3/2025
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Thời gian

STT Tên loại 
văn bản

Số hiệu văn 
bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung

văn bản Ngày ban 
hành

Thời gian 
có hiệu 

lực

Ghi chú

sản phẩm, dịch vụ công sử dụng 
ngân sách nhà nước theo hình thức 

đặt hàng đối với hạng mục sản xuất, 
truyền dẫn, phát sóng chương trình 

phát thanh, truyền hình của Đài Phát 
thanh và Truyền hình Tiền Giang

2 Quyết 
định

11/2025/QĐ-
UBND Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch tỉnh Đồng Tháp
08/7/2025 08/7/2025

3 Quyết 
định

39/2025/QĐ-
UBND Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh 

Đồng Tháp.

14/8/2025 14/8/2025

4 Quyết 
định

40/2025/QĐ-
UBND Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo 

tàng tỉnh Đồng Tháp
14/8/2025 14/8/2025

5 Quyết 
định

41/2025/QĐ-
UBND Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Thư viện tỉnh Đồng Tháp
14/8/2025 14/8/2025

6 Quyết 
định

42/2025/QĐ-
UBND Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 
thể thao tỉnh Đồng Tháp

14/8/2025 14/8/2025

7 Quyết 
định

43/2025/QĐ-
UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 14/8/2025 14/8/2025
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Thời gian

STT Tên loại 
văn bản

Số hiệu văn 
bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung

văn bản Ngày ban 
hành

Thời gian 
có hiệu 

lực

Ghi chú

Trường Phổ thông Năng khiếu Thể 
dục, thể thao tỉnh Đồng Tháp

8 Quyết 
định

44/2025/QĐ-
UBND Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban 

Quản lý di tích tỉnh Đồng Tháp
14/8/2025 14/8/2025

9 Quyết 
định

67/2025/QĐ-
UBND Ủy ban nhân dân tỉnh

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Tháp
04/9/2025 04/9/2025
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